[bookmark: _Hlk81399470]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Lý thuyết:  Chủ đề 1,2,3,4. Học nội dung ghi trong vở
Làm các câu hỏi trắc nghiệm sau.
Câu 1: Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây. Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo Khối lượng của viên bi sắt?
	A. Lực kế.
	B. Nhiệt kế.
	C. Cân đồng hồ.
	D. Thước dây.
[image: ]Câu 2: Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình ?
	
  

  A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm 	                  B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
  C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm. 	                  D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
Câu 3: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là gì?
	A. Đềximét (dm).
	B. Mét (m).
	C. Centimét (cm).                   
	D. Milimét (mm).
Câu 4: Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là thước nào trong các thước sau đây?
	A. Thước kẻ có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.
	B. Thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
	C. Thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.
	D. Thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 5: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là gì?
	A. Tấn.      
	B. Miligam.        
	C. Kilôgam.        
	D. Gam.
Câu 6: Trong các loại cân sau đây, loại cân nào thích hợp để cân vàng, bạc ở các tiệm vàng? 
	A. Cân tạ.
	B. Cân Roberval.
	C. Cân đồng hồ.
	D. Cân tiểu li
[bookmark: bookmark144]Câu 7: Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g, con số này có ý nghĩa gì?
[bookmark: bookmark145]	A. Khối lượng bánh trong hộp.
	B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
	C. Sức nặng của hộp bánh.	
	D. Thể tích của hộp bánh.
Câu 8: Trong đợt dịch Covid 19 vừa qua, nhà bạn Tâm đã làm từ thiện 1 tấn gạo cho 50 gia đình trong khu gia đình bạn ấy sinh sống. Hỏi 1 tấn là bao nhiêu kilogam? Mỗi gia đình nhận được bao nhêu kilogam gạo? (Biết rằng mỗi gia đình nhận được lượng gạo bằng nhau)
A. 1000kg, mỗi gia đình nhận được 10 kg gạo.
B. 2000 kg, mỗi gia đình nhận được 20 kg gạo.
C. 1000 kg, mỗi gia đình nhận được 20 kg gạo.
D. 2000 kg, mỗi gia đình nhận được 10 kg gạo.
Câu 9: Để đo thời gian của vận động viên chạy 100 m, loại đồng hồ thích hợp nhất là?
A. Đồng hồ để bàn.                                       B. Đồng hồ bấm giây.
C. Đồng hồ treo tường.                                  D. Đồng hồ cát.
Câu 10: Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta hiện nay là gì?
A. Tuần.
B. Ngày.
C. Giây.
D. Giờ.
Câu 11: Khi đo thời gian chạy 100 m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian như thế nào cho đúng?
A. Từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích.
B. Từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích.
C. Bạn Nguyên chạy 50 m rồi nhân đôi.
D. Bạn Nguyên chạy 200 m rồi chia đôi.
Câu 12: Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng thời gian của hoạt động đó để làm gì?
	A. Lựa chọn đồng hồ cho phù hợp.
	B. Đặt mắt đúng cách
  C. Đọc kết quả đo chính xác
  D. Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách
Câu 13: Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
	A. Không hiệu chỉnh đồng hồ
	B. Đặt mắt lệch
	C. Đọc kết quả chậm
	D. Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 14: Để đo nhiệt độ của một cốc nước, trong các dụng cụ sau đây dụng cụ nào thích hợp nhất?
	A. Lực kế.
	B. Nhiệt kế.
	C. Cân đồng hồ.
	D. Thước dây.
Câu 15: Trong các nhiệt kế sau đây, em hãy chọn nhiệt kế phù hợp để đo nhiệt độ của nước sôi?
	A. Nhiệt kế y tế có thang chia độ từ 35 0C đến từ 42 0C.
	B. Nhiệt kế rượu có thang chia độ từ -30 0C đến từ 60 0C.
	C. Nhiệt kế thuỷ ngân có thang chia độ từ -10 0C đến từ 110 0C.
	D. Nhiệt kế hồng ngoại có thang chia độ từ 30 0C đến từ 45 0C.
Câu 16: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng?
	A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.
	B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.
	C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ.
	D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.
Câu 17: Để đo thời gian của 1 vận động viên chạy 100m, loại đồng hồ nào thích hợp nhất là: 
A. đồng hồ để bàn
B. đồng hồ bấm giây
C. đồng hồ treo tường
D. đồng hồ cát
Câu 18: Bước 4 trong các bước đo nhiệt độ là gì? 
A. Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo
B. Chọn dụng cụ đo nhiệt độ phù hợp
C. Thực hiện phép đo
D. Đọc và ghi kết quả
Câu 19: 68 độ F= bao nhiêu độ C 
 	A.10 độ C
B. 20 độ C
C. 30 độ C
D. 40 độ C
Câu 20: 2 độ C = bao nhiêu độ K 
A. 271 độ K
B. 273 độ K
C. 275 độ K
D. 277 độ K
Câu21: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?
A. Thước dây      	B. Thước mét	C. Thước kẹp      	D. Compa
Câu 22: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:
	A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.
	B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.
	C. Thước đo nào cũng được.
	D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.
Câu 23: Xác định GHĐ và ĐCNN của cân hình dưới đây?
	A. GHĐ 30kg và ĐCNN 0,1 kg.         
	B. GHĐ 30kg và ĐCNN 1 kg.
	C. GHĐ 15kg và ĐCNN 0,1 kg.
	D. GHĐ 15kg và ĐCNN 1 kg.         

         [image: Description: C:\Users\DELL\Downloads\can-nhon-hoa-30kg-1542296969.jpg]
Câu 24: Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:
[image: ]
	A. 6,6 cm           B. 6,5 cm                          C. 6,8 cm         D. 6,4 cm
Câu 25: Để đo 1 vật nặng 152g thì nên dùng cân có độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu? 
A. 1g
B. 5g
C. 10g
D. 15g
Câu 26: 1 cái thước dài 20 cm vậy GHĐ của nó là bao nhiêu: 
A. 10cm
B. 20cm
C. 30cm
D. 40cm
Câu 27: Đơn vị chuẩn để đo khối lượng là:
A. Kg
B. Gam
C. Tấn
D. Yến
Câu 28: Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là?
[bookmark: bookmark249]	A. Vật thể nhân tạo đẹp hơn vật thể tự nhiên.
[bookmark: bookmark250]	B. Vật thể tự nhiên có sẵn trong tự nhiên, vật thể nhân tạo do con người tạo ra.
	 C. Vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.
	 D. Vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.
[bookmark: bookmark251]Câu 29: Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:
[bookmark: bookmark252]	A. Vật thể vô sinh không xuất phát từ cơ thể sống, vật thể hữu sinh xuất phát từ cơ thể sống.
[bookmark: bookmark253]	B. Vật thể vô sinh không có các đặc điểm nhưtrao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, còn vật thể hữu sinh có các đặc điểm trên.
	C. Vật thể vô sinh là vật thể đã chết, vật thể hữu sinh là vật thể còn sống.
	D. Vật thể vô sinh là vật thể không có khả năng sinh sản, vật thể hữu sinh luôn luôn sinh sản.
Câu 30: Cho biết đâu là vật thể nhân tạo?
	A. Cây tre
	B. Qủa chanh
	C. Cái bàn
	D. Bông hoa
Câu 31: Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
	A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm.
	B. Nước bám bên ngoài tủ lạnh khi độ ẩm cao.
	C. Nước đọng từng giọt trên lá cây sau khi tưới cây.
	D. Nước bám dưới nắp nồi khi nấu canh.
Câu 32: Sự nóng chảy là gì?
	A. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
	B. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.
	C. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
	D. Quá trình chuyển từ thể hơi sang thể lỏng của chất.
Câu 33: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?
	A. Hoà tan đường vào nước.
	B. Cô cạn nước đường thành đường.
	C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
	D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.
Câu 34: Oxygen có tính chất nào sau đây?
	A. Ở điều kiện thường oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy.
	B. Ở điều kiện thường oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
	C. Ở điều kiện thường oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
	D. Ở điều kiện thường oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
Câu 35: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?
	A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
	B. Ngửi mùi của hai khí đó.
	C. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.
	D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.
Câu 36: Khí oxygen dùng trong đời sống được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào?
A. Nước.	B.Từ khí carbon dioxide.
C. Từ không khí.	D. Từ thuốc tím (potassium permanganate).
[bookmark: bookmark371]Câu 37: Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây phù hợp nhất?
[bookmark: bookmark372]A. Phun nước.
[bookmark: bookmark373]B. Dùng cát đổ trùm lên.
C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.
D. Dùng chiếc chăn khô đắp vào.
Câu 38: Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxygen.
B. Hydrogen.
C. Nitrogen.
D. Carbon dioxide.
Câu 39: Không khí là hỗn hợp khí gồm:
A. 21% khí oxygen, 78% khí nitrogen, 1% còn lại là khí carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
B.  21% khí oxygen, 78% khí nitrogen, 1% còn lại là khí carbon dioxide, hơi nước 
C.  21% khí oxygen, 78% khí nitrogen, 1% còn lại là khí carbon dioxide
D. 78% khí oxygen, 21% khí nitrogen, 1% còn lại là khí carbon dioxide, hơi nước và một số chất khác
Câu 40: Thế nào là vật liệu?
A. Vật liệu là một số thức ăn được con người sử dụng hàng ngày.
B. Vật liệu là một chất được dùng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng, …
C. Vật liệu là một chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.
D. Vật liệu gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
Câu 41: Vật liệu kim loại có tính chất:
A. Dẫn nhiệt, dẫn điện  tốt, dễ bị ăn mòn, dễ bị gỉ.
B. Dẫn nhiệt, dẫn điện  tốt, khó bị ăn mòn, khó bị gỉ
C. Dẫn nhiệt, dẫn điện  kém, dễ bị ăn mòn, dễ bị gỉ
D. Dẫn nhiệt, dẫn điện  tốt, dễ bị ăn mòn, khó bị gỉ
Câu 42: Vật liệu nào sau đây là vật liệu thân thiện với môi trường?
A. Pin máy tính
B. Túi ni lông
C. Ống hút làm từ bột gạo
D. Hộp nhựa.
Câu 43: Mô hình 3R có nghĩa là gì?
A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
C. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 44: Thế nào là nhiên liệu?
A. Nhiên liệu là một số chất hoặc hỗn hợp chất được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất hoặc chế tạo.
B. Nhiên liệu là những chất được oxi hoá để cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể sống.
C. Nhiên liệu là những vật liệu dùng trong quá trình xây dựng.
D. Nhiên liệu là những chất cháy được để cung cấp năng lượng dạng nhiệt hoặc ánh sáng nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người.
Câu 45: Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
	A. Oxygen.           B. Hydrogen.          C. Nitrogen.                   D. Carbon
Câu 46: Em hãy giải thích tại sao khi cho than vào bếp lò nên đập nhỏ than?
A. Tăng diện tích tiếp xúc của than với khí nitrogen trong không khí giúp than cháy mạnh.
B.  Tăng diện tích tiếp xúc của than với khí oxygen trong không khí giúp than cháy mạnh.
C. Tăng diện tích tiếp xúc của than với không khí giúp than cháy mạnh.
D. Tăng diện tích tiếp xúc của than với khí carbon dioxide trong không khí,than cháy mạnh.
Câu 47: Dựa vào trạng thái, nhiên liệu được phân thành?
A. nhiên liệu rắn, nhiên liệu khí, nhiên liệu lỏng.
B. nhiên liệu rắn, nhiên liệu khí, nhiên liệu hạt nhân
C. nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu khí, nhiên liệu lỏng
D. nhiên liệu rắn, nhiên liệu không tái tạo, nhiên liệu lỏng
Câu 48: Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? 
	A. Cháy rừng
	B. Khí thải do sản xuất công nghiệp, do hoạt động của phương tiện giao thông
	C. Hoạt động của núi lửa
	D. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh	
Câu 49: Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?
A.Gỗ.
B. Bông.
C. Dầu thô.
D. Nông sản.
Câu 50: Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Lúa gạo.
B. Ngô.
C. Mía.
D. Lúa mì.
Câu 51: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Gạo.
B. Rau xanh.
C. Thịt.
D. Gạo và rau xanh.
Câu  52: Bạn An tiến hành 1 thí nghiệm bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình đựng thủy tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn. Các em hãy dự đoán kết quả xảy ra của 2 con châu chấu ở 2 bình?
	A. Con châu chấu bình 1 chết, bình 2 sống.
	B. Cả hai con châu chấu đều chết.
	C. Cả hai con châu chấu đều sống.
	D. Con châu chấu bình 1 sống, bình 2 chết.

Câu 53: Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây:
	A. Phơi củi cho thật khô.
	B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy.
	C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít nhau càng tốt.
	D. Chẻ nhỏ củi.
Câu 54: Thực phẩm để lâu ngoài không khí sẽ bị gì?
	A. Không biến đổi màu sắc.
	B. Mùi vị không thay đổi.
	C. Giá trị dinh dưỡng vẫn đảm bảo.
	D. Biến đổi màu sắc, mùi vị, giá trị dinh dưỡng.
Câu 55:  Tại sao con người sử dụng kim loại nhôm làm dây điện cao thế?
	A. vì nhôm dẫn điện tốt hơn đồng
	B. vì nhôm nhẹ hơn đồng.
	C. vì nhôm nhẹ và rẻ hơn đồng.
	D. vì nhôm nặng hơn đồng
Câu 56: Vì sao không nên đun bếp than trong phòng kín?
	A.Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng
	B.Vì than cháy tỏa ra nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín
	C.Vì than không cháy được trong phòng kín
	D.Vì giá thành than rất cao
Câu 57 .Xăng sinh học E5 chứa bao nhiêu % cồn, bao nhiêu% xăng truyền thống?
	A.10 % và 90 %
	B.5% và 95 %
	C.15% và 85%
	D.3 % và 97 %
Câu 58: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
	A. Gạo.
	B. Rau xanh.
	C. Thịt.
	D. Gạo và rau xanh.
Câu 59: An ninh năng lượng là?
	A.Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên nguồn năng lượng sạch và giá rẻ
	B.Sự đảm bảo đầy đủ nặng lượng dưới một dạng duy nhất
	C.Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên nguồn năng lượng sạch, giá cao
	D.Sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới một dạng duy nhất, giá thành cao
Câu 60: Nhiên liệu lỏng gồm các chất?
	A.Nến , cồn , xăng
	B.Dầu, than đá, củi
	C.Biogas, cồn, củi
	D.Cồn, xăng, dầu
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